
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THIỆT HẠI DO ẢNH HƯỞNG CỦA CƠN BÃO SỐ 3 TỪ NGÀY 06/9-11/9/2024 GÂY RA TRÊN HỆ THỐNG ĐƯỜNG XÃ, CẦU,
ĐƯỜNG GTNT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN

(Kèm theo  Quyết định số      2833   /QĐ-UBND, ngày   04  tháng 10/2024 của UBND huyện Văn Quan)

TT Tuyến đường

Tông các vị trí Khối lượng ước thiệt hại

Sạt lở
ta luy
dương
(vị trí)

Sạt lở
taluy

âm (vị
trí)

 Sụt dương
đất (m3)

 Sụt
dương đá

(m3)

 Sụt âm
(mét dài)

I Đường xã
1 Thị trấn Văn Quan

1 Đường vào thôn Bản Bác 6 128

2 Đường Bản Bác - Hang Nàng
Tiên 225

2  Xã Hòa Bình

4 Đường Khòn Hẩu - Nà Văng 5 400

7 Đường Hà Quảng-Bản Chuông 8 800 80 30

3  Xã Tú Xuyên

11 Đường Nà Lốc 4 304

4 Xã Lương Năng

14 Pá Hà - Bản Bang 1 30

5  Xã Tri Lễ

15 Đường Lũng Phúc - Bản Bang 5 1 853 60

16 Đường Nà Chuông - Thồng
Duống 250

17 Đường Nà Chuông -  Khòn Vả -
Khum Mằn 2 15

18 Đường tránh Chợ Bản Châu 520
6 Xã Hữu Lễ
7 Xã Bình Phúc

22 Đường Cưởm Trên- Nà Dài 10 3.355,68 62

8 Xã Yên Phúc

24 Đường Khòn Chùa - Tây B 2 25

9  Xã Tràng Phái
10  Xã Tân Đoàn

29 Đường Tân Đoàn - Tràng Các 5 3193,33 63

11  Xã An Sơn
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34 Đường Bản Thí - Khau Thán 2 3 174,4 40

38 Đường Cốc Phường - Phai Xả 3 264

39 Đường Nà Mìn - Nà Luông 10 150

42 Đường Khun Lầu 10 2 4938,25 81

12 Xã Điềm He

43 Đường Nà Bung - Pác Làng 13 300

44 Đường vào thôn Phai Cải 4 150

45 Bản Nhuần - Khòn Háo 5 70

47 Đường Nà Tềnh - Bản Lải 6 150

48 Đường Khau Hỳ - Hát Sâu 7 225

13 Xã Liên Hội

52 Đường Khòn Lạn-Phiêng Phúc 2 288

54 Đường Bản Hạ 3 1 525 15

55 Đường Bản Thượng - Nà Mìn 7 1 910 10

Đường Bản Thượng - Tâm Đông 1323

14 Xã Trấn Ninh

55 Đường Phiêng Lầy - Khun
Thẳm 5 909,75

15  xã Khánh Khê

57 Đường Cốc Ca- Khuổi Rượi 5 405

16 Xã Tràng Các

58
Đường Tân Đoàn - Tràng
Các(Đoạn địa phận xã Tràng
Các)

200

I Đường xã
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